
GV HUYỀN ANH MỸ BÌNH NGÔ LAN NG HẰNG  NGÀ NGÔ TUYẾT LÊ OANH HUYỀN TRANG LAN HƯƠNG LÊ HƯƠNG THANH HÒA THANH VÂN NGỌC ANH TUYẾT NHUNG ĐOÀN LINH HÀ NGÂN TUYẾT MAI HUYỀN LINH PHẠM HUYỀN KIM ANH KIM THOA LÊ NGỌC ANH BÍCH NGỌC THU THẢO PHỤNG ÁNH THỦY THÙY TRANG M. PHƯƠNG VIÊN ĐỖ HUYỀN MỸ HẰNG NGUYỄN NGÂN CÔNG YẾN LÊ HIỀN ĐẶNG HÀ PHƯƠNG ANH

LỚP

TIẾT

1 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

2 TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT
BT TIẾNG 

ANH - DC
TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH

3 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT
 BT TIẾNG 

ANH - DC
TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT

4 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH TOÁN TOÁN TIẾNG ANH
 BT TIẾNG 

ANH - DC
CÔNG NGHỆ TIẾNG ANH KHOA HỌC KHOA HỌC TOÁN TOÁN TOÁN TIẾNG ANH ĐẠO ĐỨC TOÁN ĐẠO ĐỨC

THƯ 

VIỆN/BD 

TOÁN/TV

TOÁN

5 GDTC ÂM NHẠC GDTC
LQ TIẾNG 

ANH -L
GDTC ÂM NHẠC MĨ THUẬT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT MĨ THUẬT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TA-T CÔNG NGHỆ

THƯ 

VIỆN/BD 

TOÁN/TV

ĐẠO ĐỨC TOÁN
BT TIẾNG 

ANH -D

THƯ 

VIỆN/BD 

TOÁN/TV

TOÁN KHOA HỌC BD TOÁN/TV
BT TIẾNG 

ANH - DC
KHOA HỌC BD TOÁN/TV KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠO ĐỨC

THƯ 

VIỆN/BD 

TOÁN/TV

BD TOÁN/TV TIN

THƯ 

VIỆN/BD 

TOÁN/TV

TIẾNG ANH KHOA HỌC TIẾNG ANH ĐẠO ĐỨC KHOA HỌC

6 ÂM NHẠC GDTC MĨ THUẬT GDTC ÂM NHẠC GDTC BD TOÁN/TV
LQ TIẾNG 

ANH -L
TA-T TIẾNG VIỆT MĨ THUẬT TNXH TIẾNG VIỆT

THƯ 

VIỆN/BD 

TOÁN/TV

TIẾNG ANH

THƯ 

VIỆN/BD 

TOÁN/TV

TIN BD TOÁN/TV TNXH ĐẠO ĐỨC TIẾNG ANH CÔNG NGHỆ KHOA HỌC TIẾNG ANH LS-ĐL
BT TIẾNG 

ANH - DC
LS-ĐL

THƯ 

VIỆN/BD 

TOÁN/TV

KHOA HỌC KHOA HỌC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KHOA HỌC

THƯ 

VIỆN/BD 

TOÁN/TV

KHOA HỌC KHOA HỌC ĐẠO ĐỨC

7
LQ TIẾNG 

ANH -L
MĨ THUẬT ÂM NHẠC ÂM NHẠC TA-T MĨ THUẬT TIẾNG VIỆT BD TOÁN/TV BD TOÁN/TV BD TOÁN/TV BD TOÁN/TV BD TOÁN/TV BD TOÁN/TV ĐẠO ĐỨC ĐẠO ĐỨC CÔNG NGHỆ BD TOÁN/TV TIN ĐẠO ĐỨC BD TOÁN/TV GDTC TIẾNG ANH CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ GDTC

THƯ 

VIỆN/BD 

TOÁN/TV

BD TOÁN/TV LS-ĐL CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ ĐẠO ĐỨC GDTC CÔNG NGHỆ
BT TIẾNG 

ANH - DC
CÔNG NGHỆ TIẾNG ANH CÔNG NGHỆ
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1 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT GDTC TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC TA-T TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT
BT TIẾNG 

ANH - L
GDTC TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT MĨ THUẬT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT MĨ THUẬT TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT

BT TIẾNG 

ANH -D
TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT ÂM NHẠC TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

BT TIẾNG 

ANH -D
TIẾNG ANH

2 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT
MĨ THUẬT-

TC
GDTC TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TA-T TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN ĐẠO ĐỨC GDTC

BT TIẾNG 

ANH - L
TOÁN TOÁN TIẾNG ANH TOÁN MĨ THUẬT TOÁN ÂM NHẠC TOÁN TOÁN ĐẠO ĐỨC TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

BT TIẾNG 

ANH - DC
TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

3 MĨ THUẬT TOÁN TIẾNG VIỆT
ÂM NHẠC -

TC
GDTC TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN THƯ VIỆN TA-T TNXH ĐẠO ĐỨC TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

BT TIẾNG 

ANH - L
ĐẠO ĐỨC TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH GDTC ĐẠO ĐỨC TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH LS-ĐL

BT TIẾNG 

ANH - DC
TOÁN

BT TIẾNG 

ANH - D

CÔNG 

NGHỆ
MĨ THUẬT TOÁN TOÁN BD TOÁN/TV TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN

4 TOÁN TNXH TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN GDTC TOÁN TNXH ĐẠO ĐỨC TNXH TA-T THƯ VIỆN TNXH TOÁN TOÁN MĨ THUẬT
BT TIẾNG 

ANH - L
TOÁN TNXH TOÁN LS-ĐL/ TOÁN HĐTN ÂM NHẠC TOÁN CÔNG NGHỆ TOÁN TIẾNG ANH TOÁN GDTC TIẾNG ANH

BT TIẾNG 

ANH - DC
TIẾNG ANH ĐẠO ĐỨC BD TOÁN/TV TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

5 THƯ VIỆN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT GDTC MĨ THUẬT ÂM NHẠC GDTC
LQ TIẾNG 

ANH -L
ÂM NHẠC GDTC TNXH TA-T BD TOÁN/TV BD TOÁN/TV TNXH CÔNG NGHỆ TIẾNG ANH KHOA HỌC KHOA HỌC MĨ THUẬT KHOA HỌC TIẾNG ANH KHOA HỌC TIN BD TOÁN/TV LS -ĐL LS- ĐL TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC

BT TIẾNG 

ANH - DC
BD TOÁN/TV TOÁN TIẾNG ANH KHOA HỌC

6 TIẾNG VIỆT BD TOÁN/TV THƯ VIỆN BD TOÁN/TV TNXH 
LQ TIẾNG 

ANH -DN

MĨ THUẬT-

TC
ÂM NHẠC GDTC

LQ TIẾNG 

ANH -L
GDTC GDTC ÂM NHẠC BD TOÁN/TV TNXH TIẾNG ANH MĨ THUẬT BD TOÁN/TV TA-T TNXH HĐTN ĐẠO ĐỨC KHOA HỌC BD TOÁN/TV BD TOÁN/TV BD TOÁN/TV HĐTN TIN ĐẠO ĐỨC TIẾNG ANH LS- ĐL TOÁN TOÁN TIẾNG ANH

BT TIẾNG 

ANH -DN
BD TOÁN/TV HĐTN

7 BD TOÁN/TV TA-T BD TOÁN/TV THƯ VIỆN BD TOÁN/TV BD TOÁN/TV ÂM NHẠC GDTC
LQ TIẾNG 

ANH -L

MĨ THUẬT-

TC
ÂM NHẠC

LQ TIẾNG 

ANH -DN
MĨ THUẬT TIẾNG ANH BD TOÁN/TV TNXH TIẾNG ANH

BT TIẾNG 

ANH -DN
BD TOÁN/TV BD TOÁN/TV BD TOÁN/TV BD TOÁN/TV BD TOÁN/TV GDTC LS-ĐL TIẾNG ANH BD TOÁN/TV GDTC BD TOÁN/TV ĐẠO ĐỨC BD TOÁN/TV TIẾNG VIỆT BD TOÁN/TV LS-ĐL LS-ĐL TIN BD TOÁN/TV
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1
LQ TIẾNG 

ANH -L
TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT MĨ THUẬT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT ÂM NHẠC TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH

BT TIẾNG 

ANH - DC
TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIN GDTC MĨ THUẬT TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT

2 TIẾNG VIỆT
LQ TIẾNG 

ANH -L
TIẾNG VIỆT TOÁN MĨ THUẬT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

MĨ THUẬT-

TC
TIẾNG VIỆT GDTC TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

LQ TIẾNG 

ANH -DN
TOÁN TIẾNG VIỆT TA-T ÂM NHẠC TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH

BT TIẾNG 

ANH -DN
TIẾNG ANH TIN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT GDTC TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT GDTC TOÁN TIẾNG VIỆT

3 TA-T TIẾNG VIỆT
LQ TIẾNG 

ANH -L
TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

MĨ THUẬT-

TC
GDTC TIẾNG VIỆT MĨ THUẬT ĐẠO ĐỨC GDTC TOÁN GDTC TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN

BT TIẾNG 

ANH - DC
TOÁN TIẾNG ANH TIN TIẾNG ANH KHOA HỌC TOÁN ÂM NHẠC TIẾNG VIỆT LS-ĐL TIẾNG VIỆT ÂM NHẠC TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

BT TIẾNG 

ANH -D

4 TIẾNG VIỆT TNXH TA-T TIẾNG VIỆT
LQ TIẾNG 

ANH -L -D
TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT GDTC TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC GDTC-TC TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT CÔNG NGHỆ TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT ÂM NHẠC TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

THƯ 

VIỆN/BD 

TOÁN/TV

LS-ĐL TOÁN TIẾNG ANH KHOA HỌC TIẾNG ANH MĨ THUẬT HĐTN ÂM NHẠC
BT TIẾNG 

ANH - DC
TOÁN TIẾNG VIỆT

THƯ 

VIỆN/BD 

TOÁN/TV

TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT GDTC

5 TNXH 
MĨ THUẬT-

TC
BD TOÁN/TV

LQ TIẾNG 

ANH -L

ÂM NHẠC -

TC
BD TOÁN/TV TNXH TNXH TOÁN TOÁN

MĨ THUẬT-

TC
TNXH TOÁN TIẾNG ANH GDTC TIẾNG ANH TA-T GDTC GDTC TIN

BT TIẾNG 

ANH - DC

THƯ 

VIỆN/BD 

TOÁN/TV

THƯ 

VIỆN/BD 

TOÁN/TV

ĐẠO ĐỨC

THƯ 

VIỆN/BD 

TOÁN/TV

ĐẠO ĐỨC

THƯ 

VIỆN/BD 

TOÁN/TV

TIẾNG ANH LS-ĐL TOÁN LS- DL TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN LS-ĐL TOÁN

6 HĐTN BD TOÁN/TV BD TOÁN/TV TNXH ĐẠO ĐỨC
ÂM NHẠC -

TC

LQ TIẾNG 

ANH -L
BD TOÁN/TV TNXH THƯ VIỆN TOÁN MĨ THUẬT BD TOÁN/TV TA-T TIẾNG ANH GDTC GDTC TIẾNG ANH TIN TIẾNG ANH CÔNG NGHỆ

BT TIẾNG 

ANH - DC
GDTC LS-ĐL HĐTN LS-ĐL LS-ĐL LSĐL HĐTN LS- ĐL HĐTN KHOA HỌC LS-ĐL LS-ĐL BD TOÁN/TV HĐTN LS-ĐL

7 BD TOÁN/TV BD TOÁN/TV ĐẠO ĐỨC BD TOÁN/TV BD TOÁN/TV TNXH BD TOÁN/TV
LQ TIẾNG 

ANH -L
BD TOÁN/TV BD TOÁN/TV BD TOÁN/TV BD TOÁN/TV THƯ VIỆN GDTC MĨ THUẬT TIN TIẾNG ANH TA-T ÂM NHẠC GDTC LS-ĐL HĐTN LS-ĐL BD TOÁN/TV MĨ THUẬT

BT TIẾNG 

ANH - DC
GDTC BD TOÁN/TV BD TOÁN/TV BD TOÁN/TV BD TOÁN/TV BD TOÁN/TV TIẾNG ANH HĐTN TIẾNG ANH BD TOÁN/TV BD TOÁN/TV
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1 GDTC TOÁN TOÁN TA-T TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT ÂM NHẠC BD TOÁN/TV TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT
BT TIẾNG 

ANH - L
TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

BT TIẾNG 

ANH -DN
TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT TIN TIẾNG VIỆT GDTC TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH GDTC TIẾNG VIỆT

BT TIẾNG 

ANH -DN

2 TOÁN GDTC
ÂM NHẠC -

TC
TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TA-T TIẾNG VIỆT GDTC TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT BD TOÁN/TV TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

BT TIẾNG 

ANH -L
GDTC TOÁN TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH

BT TIẾNG 

ANH - DC
TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT

3 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT THƯ VIỆN
LQ TIẾNG 

ANH -D
GDTC -TC TIẾNG VIỆT HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TA-T TOÁN TOÁN ÂM NHẠC

BT TIẾNG 

ANH -L
GDTC TOÁN TIẾNG ANH CÔNG NGHỆ TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG ANH TOÁN

BT TIẾNG 

ANH -DC
TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIN TIẾNG VIỆT TOÁN HĐTN KHOA HỌC TIẾNG VIỆT TOÁN LS-ĐL TOÁN

4 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT HĐTN TOÁN GDTC-TC BD TOÁN/TV THƯ VIỆN TIẾNG VIỆT TNXH TIẾNG ANH TOÁN TOÁN
BT TIẾNG 

ANH -L
GDTC TOÁN TA-T TOÁN KHOA HỌC TOÁN HĐTN TOÁN HĐTN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TIẾNG ANH TOÁN HĐTN

BT TIẾNG 

ANH - DC
HĐTN GDTC TIẾNG ANH

5 ĐẠO ĐỨC BD TOÁN/TV HĐTN HĐTN BD TOÁN/TV THƯ VIỆN TNXH ĐẠO ĐỨC BD TOÁN/TV TOÁN
LQ TIẾNG 

ANH -L
TOÁN HĐTN MĨ THUẬT HĐTN BD TOÁN/TV TNXH CÔNG NGHỆ MĨ THUẬT ÂM NHẠC TIN GDTC GDTC GDTC TIẾNG ANH ÂM NHẠC

BT TIẾNG 

ANH -DN

BT TIẾNG 

ANH -DN
TIẾNG ANH KHOA HỌC KHOA HỌC KHOA HỌC LS-Đ KHOA HỌC LS-ĐL TIẾNG ANH LS-ĐL

6 BD TOÁN/TV HĐTN BD TOÁN/TV ĐẠO ĐỨC TNXH BD TOÁN/TV TOÁN HĐTN TOÁN
LQ TIẾNG 

ANH -L
TOÁN HĐTN BD TOÁN/TV HĐTN TIẾNG ANH HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN BD TOÁN/TV ÂM NHẠC MĨ THUẬT TIN MĨ THUẬT GDTC TIẾNG ANH GDTC ÂM NHẠC

BT TIẾNG 

ANH -DN

THƯ 

VIỆN/BD 

TOÁN/TV

THƯ 

VIỆN/BD 

TOÁN/TV

TIẾNG ANH GDTC CÔNG NGHỆ

THƯ 

VIỆN/BD 

TOÁN/TV

BT TIẾNG 

ANH -DN

THƯ 

VIỆN/BD 

TOÁN/TV

7 BD TOÁN/TV THƯ VIỆN TNXH BD TOÁN/TV HĐTN HĐTN BD TOÁN/TV BD TOÁN/TV
LQ TIẾNG 

ANH -L
HĐTN HĐTN BD TOÁN/TV

LQ TIẾNG 

ANH -D
BD TOÁN/TV BD TOÁN/TV TIẾNG ANH BD TOÁN/TV BD TOÁN/TV BD TOÁN/TV HĐTN MĨ THUẬT TIẾNG ANH ÂM NHẠC TIẾNG ANH TIN GDTC ÂM NHẠC GDTC GDTC HĐTN CÔNG NGHỆ LS-ĐL BD TOÁN/TV BD TOÁN/TV KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MĨ THUẬT
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1
ÂM NHẠC -

TC
TIẾNG VIỆT TOÁN

MĨ THUẬT-

TC
TIẾNG VIỆT TNXH

LQ TIẾNG 

ANH -L
TOÁN TNXH GDTC-TC TOÁN GDTC TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT MĨ THUẬT TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

BT TIẾNG 

ANH - DC
TIN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

2 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT
LQ TIẾNG 

ANH -L
TIẾNG VIỆT

MĨ THUẬT-

TC
ĐẠO ĐỨC TOÁN GDTC-TC

MĨ THUẬT-

TC
TOÁN GDTC-TC TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIN TOÁN TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH TOÁN TOÁN GDTC TOÁN TOÁN ÂM NHẠC TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

BT TIẾNG 

ANH -DC
TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

BT TIẾNG 

ANH -D
TOÁN TOÁN

3 TNXH 
LQ TIẾNG 

ANH -L
TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

MĨ THUẬT-

TC
GDTC-TC TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT ÂM NHẠC TOÁN TOÁN GDTC TNXH TIẾNG ANH LS-ĐL/ TIẾNG VIỆT TIN TOÁN GDTC TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN HĐTN

BT TIẾNG 

ANH - DC
TOÁN TOÁN TOÁN KHOA HỌC HĐTN

4 TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC TIẾNG VIỆT TNXH
LQ TIẾNG 

ANH -L+DN
TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIN TOÁN TIẾNG ANH TNXH TNXH TOÁN

BT TIẾNG 

ANH -D
TIẾNG VIỆT TOÁN ĐẠO ĐỨC TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT HĐTN GDTC HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN TIẾNG ANH

5 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT BD TOÁN/TV THƯ VIỆN BD TOÁN/TV TNXH TNXH
LQ TIẾNG 

ANH -D

MĨ THUẬT-

TC
TNXH TNXH BD TOÁN/TV CÔNG NGHỆ ĐẠO ĐỨC BD TOÁN/TV HĐTN BD TOÁN/TV TIẾNG VIỆT LS-ĐL TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH LS-ĐL KHOA HỌC TIẾNG ANH GDTC TIẾNG ANH TIẾNG ANH ÂM NHẠC GDTC GDTC ÂM NHẠC MĨ THUẬT TIN

6
MĨ THUẬT-

TC

ÂM NHẠC -

TC
TNXH BD TOÁN/TV BD TOÁN/TV BD TOÁN/TV THƯ VIỆN BD TOÁN/TV TOÁN BD TOÁN/TV BD TOÁN/TV TOÁN HĐTN BD TOÁN/TV BD TOÁN/TV HĐTN HĐTN HĐTN

BT TIẾNG 

ANH -D
TIẾNG ANH GDTC TIẾNG ANH BD TOÁN/TV HĐTN KHOA HỌC BD TOÁN/TV ĐẠO ĐỨC HĐTN KHOA HỌC GDTC MĨ THUẬT TIN TIẾNG ANH MĨ THUẬT TIẾNG ANH GDTC ÂM NHẠC

7 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN BD TOÁN/TV HĐTN HĐTN TNXH 

THƯ 

VIỆN/BD 

TOÁN/TV

THƯ 

VIỆN/BD 

TOÁN/TV

HĐTN

THƯ 

VIỆN/BD 

TOÁN/TV

HĐTN HĐTN HĐTN

THƯ 

VIỆN/BD 

TOÁN/TV

HĐTN HĐTN HĐTN
BT TIẾNG 

ANH -D
HĐTN MĨ THUẬT ÂM NHẠC MĨ THUẬT MĨ THUẬT TIẾNG ANH TIN ÂM NHẠC GDTC
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      * Lịch SHCM vào các tuần CHẴN:  Chiều thứ Hai: Khối lớp 1 ; Chiều thứ Ba: Khối lớp 2 ; Chiều thứ Tư: Khối lớp 3 ; Chiều thứ Năm: Khối lớp 4 ; Chiều thứ  Sáu: Khối lớp 5;

 nhóm bộ môn TD, ÂN, MT, TH sáng thứ 2, riêng nhóm TA SHCM vào 16h30 chiều thứ 6

* Hoạt động thư viện:  Khối 1,2 1 tiết/tuần - Khối 3,4,5: 1 tiết / tháng (Theo lịch cụ thể)
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5A2 5A3 5A4 5A5 5A6 5A74A5 4A6 4A7 4A8 4A9 5A14A42A7 3A1 3A2 3A3 3A4 3A5 3A6 3A7 4A1 4A2 4A32A6

UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY

THỜI KHOA BIỂU

Năm học  2024 - 2025 Thực hiện từ ngày 05/9/2024

THỨ

1A1 1A2 1A3 1A4 1A5 1A6 2A1 2A2 2A3 2A4 2A5




